KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TOÁN - LỚP 5

(Thời gian làm bài 60 phút)

Họ và tên học sinh:………………………………………………………………

Lớp:……………………………………………………………………………….

Trường: Tiểu học Bạch Thượng


 Bằng số:……….....................................................................................................

 Bằng chữ:…….......................................................................................................

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. 
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 viết dưới dạng phân số là: 
A. 2,25

    
B. 
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Câu 2. a) Chữ số 9 trong số thập phân 304,975 có giá trị là? 
A. 
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          B. 
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               D. 9 
 b) Lớp học Tiếng Anh có 21 bạn, trong đó có 13 bạn nam, còn lại là bạn nữ. Tỉ số giữa số bạn nữ và số bạn nam của lớp học tiếng Anh đó là: 

A. 21:13                   B. 13: 21                    C. 8:13                     D. 13:8 
Câu 3: 
a) Số thập phân gồm có: Năm trăm; hai đơn vị; sáu phần mười; tám phần trăm viết là: 

A. 502,608              B. 502,68                   C. 52,608                 D. 5,268

b) Làm tròn số thập phân 9,265 đến hàng phần trăm được kết quả là:…………... Câu 4 : Một gia đình thu hoạch được 256 bao cà phê, sau đó chở về nhà. Trung bình mỗi  chuyến xe chở được 32 bao. Gia đình đó phải đi mấy chuyến xe? 
A. 12 chuyến           B. 5 chuyến          C. 8 chuyến          D. 13 chuyến

Câu 5: Chọn đáp án SAI
  A. 9ha 2m2 = 9,0002 ha.                   B. 3 giờ 30 phút = 210 phút

C. 6,535 tấn = 6 tấn 535 kg               D. 0,42 km2 = 4,2 ha

Câu 6. Trong đợt khám sức khoẻ đầu năm học của trường Tiểu học Bạch Thượng, bác sĩ đo chiều cao của 4 bạn Đào, Huệ, Hoa, Mai lần lượt là: 1,5m; 1,37m; 1,45m, 1,4m. Sắp xếp chiều cao của các bạn theo thứ tự tăng dần là: 

A. Đào, Huệ, Hoa, Mai                      B. Đào, Hoa, Huệ, Mai                         

C. Hoa, Đào, Mai, Huệ                      D. Huệ, Mai, Hoa, Đào              

Câu 7: Tính 
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 : 7 = ……………………………………………………………………….
Câu 8: Một máy in, in 1 trang giấy hết 5 giây. Hỏi máy in đó in được bao nhiêu trang giấy trong 1 phút? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bằng 500m và chiều rộng bằng [image: image23.png]


 chiều dài. 

a) Hỏi mảnh đất rộng bao nhiêu héc - ta?

b) Trên mảnh đất người ta trồng cà phê, biết rằng cứ 10 m2 thì trồng được 2 cây cà phê. Tính số cây cà phê trồng được trên mảnh đất đó.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: Trong siêu thị, một túi táo gồm 5 quả được bán với giá 60 000 đồng, nếu mua lẻ 1 quả táo thì giá là 15 000 đồng. Chú Hoà cần mua 28 quả táo. Chú Hoà nên chọn cách mua thế nào để trả số tiền hợp lí nhất?
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 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN LỚP 5. NĂM HỌC 2025 - 2026
Câu 1 : (0.5 điểm) C

Câu 2: a) (0.5 điểm) A
             b) (0.5 điểm) C
Câu 3: a) (0,5 điểm) B

            b) (0,5 điểm) 9,27
Câu 4: (0.5 điểm) C
Câu 5: (0.5 điểm) D

Câu 6: (0,5 điểm) D


Câu 7: (2 điểm)
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Câu 8: (1 điểm)                                  Bài giải:
Đổi 1 phút = 60 giây

60 giây gấp 5 giây số lần là:

60 : 5 = 12 (lần)

Máy in đó in được số trang giấy trong 1 phút là:

12 x 1 = 12 (trang)

Đáp số: 12 trang giấy
Câu 9: (2 điểm)                             Bài giải:
                   a) Nửa chu vi mảnh đất là               0,25 điểm

500 : 2 = 250 (m )

                          Tổng số phần bằng nhau là:                 0,25 điểm
2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng mảnh đất là:

                                 250 : 5 x 2 = 100 (m)                  0,25 điểm
Chiều dài mảnh đất là:

                                   250 – 100 = 150 (m)                0,25 điểm
Diện tích mảnh đất là:
                                 100 x 150 = 15000 (m 2)             0,25 điểm
                                 Đổi 15000m 2 = 1,5 ha                  0,25 điểm
b) Số cây cà phê trồng được trên mảnh đất đó là:


15000 : 10 x 2 = 3000 (cây)              0,5 điểm

Đáp số: a) 1,5 ha

                   b) 3000 cây

Câu 10: (1 điểm) Chú Hòa mua 5 túi táo và 3 quả táo để trả ít tiền nhất.  

* Chú ý:
            + Câu trả lời không phù hợp với phép tính không cho điểm ý đó.

            + Sai (thiếu) tên đơn vị trừ [image: image61.wmf]1
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 số điểm ý đó.

            + Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa. 

            + Làm tròn 0,5 thành 1 điểm

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 5

NĂM HỌC: 2025 - 2026 

	STT
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Câu/ điểm
	Mức 1
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	Tổng số
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	Số học:

- Đọc; viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân.

- So sánh số thập phân;  làm tròn số thập phân.

- Chuyển đổi từ hỗn số sang PS

- Thực hiện phép tính với PS

- Giải bài toán liên quan đến tỉ số và quan hệ phụ thuộc.
	Số câu
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